
1

TÒA ÁNNHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NGÃ BẢY
TỈNH HẬU GIANG

Bản án số: 10/2023/HS-ST
Ngày: 30/3/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhung.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Thanh Phương.
2. Bà Lương Thị Hồng Hà.
Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Huế Phương – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Ngã

Bảy, tỉnh Hậu Giang.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy tham gia phiên tòa: Bà Trần

Thị Thu Uyên - Kiểm sát viên.
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh

Hậu Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2023/TLST-HS ngày 16
tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2023/QĐXXST-HS ngày 13
tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Huỳnh Tấn Q2, Tên gọi khác: Không, Giới tính: Nam; Sinh ngày
12/10/2005, tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; Nơi cư trú: khu vực A, phường H
thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:
Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 5/12; Con ông Huỳnh Khánh S, sinh
năm 1968 (sống); Và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1976 (sống); Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Đại diện hợp pháp của bị cáo:
1. Ông Huỳnh Khánh S, sinh năm 1968; Có mặt)
2. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1976; (Có mặt)
Cùng trú tại: khu vực A, phường H thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
- Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Tấn Q2: Ông Phan Long Hải – Trợ giúp viên

pháp lý – Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang. (Có mặt)
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Địa chỉ: Số 2, Ngô Quyền, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Bị hại: Nguyễn Thị Kim L, sinh ngày 20/5/2004 (chết);
- Đại diện hợp pháp của bị hại:
1. Ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1977; (Có mặt)
2. Bà Nguyễn Kim S, sinh năm 1985; (Có mặt)
Cùng trú tại: Khu vực VI, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Lương Văn T2, sinh ngày

20/12/2006;(Có mặt)
- Đại diện hợp pháp của Lương Văn T2:
1. Ông Lương Văn T3, sinh năm 1978; (Có mặt)
2. Bà Hồng Thị V5, sinh năm 1978; (Có mặt)
Cùng trú tại: ấp A, xã D, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án
được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 18 giờ ngày 10/7/2022, bị cáo Huỳnh Tấn Q2 điều khiển xe mô tô
biển số 65P5-4449 chở Lương Văn T2 đến khu vực VI, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã
Bảy, tỉnh Hậu Giang (chỗ 02 chiếc thuyền) để uống cà phê cùng với Phạm Quốc Đ. Cả
03 ngồi uống cà phê với nhau được một lúc thì T2 nói với bị cáo Q2: "Cho em mượn xe
chạy về nhà lấy đồ một chút em quay lại”, bị cáo Q2 đồng ý nên đưa chìa khóa xe mô tô
biển số 65P5-4449 cho T2 và nói: “Chạy xe cẩn thận nha, chạy từ từ thôi”. Sau khi T2
điều khiển xe đi về nhà thuộc khu vực vượt lũ Đại Thành – Tân Thành, thì bị cáo tiếp
tục ngồi uống cà phê với Đạt. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày T2 lấy đồ xong, thì T2 điều
khiển xe chạy về quán cà phê theo hướng từ nhà qua cầu Kênh Đào, vào đường Nguyễn
Huệ nối dài. Khi đến đầu đường số 1 khu dân cư Nguyễn Huệ thuộc khu vực VI, phường
Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang thì T2 điều khiển xe chuyển hướng sang
bên trái để đi vào đường số 1, khi xe vừa qua làn đường bên trái thì xảy ra va chạm với
xe mô tô biển số 95E1-251.12 do Nguyễn Thị Kim L điều khiển đi theo chiều ngược lại
(hướng từ nhà văn hoá thành phố đi ra quản lộ Phụng Hiệp). Hậu quả: Nguyễn Thị Kim
L bị thương tích nặng được chuyển đến bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy cấp cứu
sau đó chuyển đến bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ điều trị đến ngày 29/7/2022 thì tử
vong.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 89/22/TgT ngày 10/8/2022 của
Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Hậu Giang xác định nguyên nhân tử vong của Nguyễn
Thị Kim L là: Mất máu cấp do đa chấn thương, phẫu thuật cắt vỡ đa tạng.
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Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện xác định vị
trí va chạm là phần đường bên phải theo hướng di chuyển của nạn nhân Nguyễn Thị
Kim L. Lương Văn T2 không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện chuyển hướng
không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn.

Vật chứng thu giữ: Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
thu giữ xe mô tô có gắn biển số 65P5-4449.

Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Thanh T (cha của Nguyễn Thị Kim L) yêu
cầu bồi thường tiền viện phí 102.209.600 đồng, chi phí mai táng 89.438.000 đồng và tổn
thất tinh thần 149.000.000đ. Tổng cộng là 340.647.600 đồng.

Tại Cáo trạng số 12/CT-VKS-TPNB, ngày 15/02/2023 của Viện kiểm sát nhân
dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang truy tố bị cáo Huỳnh Tấn Q2 về Tội Giao cho
người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo
khoản 1 Điều 264 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tại phiên toà hôm nay: Bị cáo Huỳnh Tấn Q2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm
tội như nội dung cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Huỳnh Tấn Q2 xin Hội đồng xét xử xem xét
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trình bày
quan điểm luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố đối với
bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Huỳnh Tấn Q2 phạm tội: “Giao cho
người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Áp
dụng theo khoản 1 Điều 264; điểm b, i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 90, Điều 91,
Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đề nghị xử phạt bị
cáo Huỳnh Tấn Q2 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ; Về trách nhiệm dân sự: Ghi
nhận sự tự nguyện của Lương Văn T2 đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại số tiền
340.647.600 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bảy ngàn sáu trăm đồng)
bằng tài sản của mình, nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ là ông Lương Văn
T3 bà Hồng Thị V5 phải bồi thường bằng tài sản của ông Lương Văn T3 và bà Hồng Thị
V5. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo khắc phục hậu quả cho đại diện hợp pháp của bị
hại số tiền 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).

Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2
Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, trả lại cho ông Huỳnh Khánh Sinh 01 xe mô tô có
gắn biển số 65P5-4449.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Gia đình bị cáo nghèo đã khắc phục một
phần hậu quả cho gia đình bị hại, khi phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Đề nghị Hội đồng
xét xử xem xét mức án thấp nhất theo đề nghị Viện kiểm sát.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
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Đại diện hợp pháp của bị hại, ông Nguyễn Thanh T trình bày: Yêu cầu Lương
Văn T2, ông Lương Văn T3, bà Hồng Thị V5 bồi thường tổng cộng số tiền là
340.647.600 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bảy ngàn sáu trăm đồng).

Sau khi xem xét các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào
kết quả tranh tụng tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến
của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, đại diện bị hại và những người tham gia tố tụng
khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ngã
Bảy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, Kiểm sát viên trong quá
trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ
luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu
nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó,
các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã
thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về tính chất mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên toà bị cáo Huỳnh
Tấn Q2 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại
phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai
của người đại diện của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm
chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, từ đó đã
có đủ căn cứ kết luận:

Vào ngày 10/7/2022 bị cáo Huỳnh Tấn Q2 cho Lương Văn T2 mượn xe mô tô
65P5-4449 để Toàn đi công việc cá nhân, mặc dù bị cáo biết T2 chưa đủ 18 tuổi nên
không có giấy phép lái xe, không đủ điều kiện điều khiển xe môtô trên 50cm3 để tham
gia giao thông nhưng bị cáo Q2 vẫn giao xe môtô cho T2 mượn. Sau khi xong việc cá
nhân T2 điều khiển xe quay về quán cà phê để trả xe cho bị cáo Q2, T2 di chuyển theo
hướng cầu Kênh Đào đến nhà văn hoá thành phố Ngã Bảy, đi đến đầu đường số 1 khu
dân cư Nguyễn Huệ thuộc khu vực VI, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu
Giang T2 điều khiển xe chuyển hướng sang bên trái để đi vào đường số 1, thì xảy ra va
chạm với nạn nhân Nguyễn Thị Kim L đang điều khiển theo chiều ngược lại, vị trí va
chạm nằm trên phần đường bên phải hướng di chuyển của nạn nhân, hậu quả làm nạn
nhân Loan tử vong, từ các tình tiết trên đã khẳng định hành vi của bị cáo Huỳnh Tấn Q2
đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện
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tham gia giao thông đường bộ”. Xét thấy Cáo trạng số 12/CT-VKS-TPNB ngày
15/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang truy tố bị
cáo Huỳnh Tấn Q2 về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện
tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ
sung năm 2017 là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng với quy định pháp luật.

[3]. Hành vi mà bị cáo thực hiện đã xâm phạm đến các quy định về trật tự an toàn
giao thông đường bộ, bị cáo đã giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều
khiển phương tiện gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người khác được pháp luật
bảo vệ. Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để có tính
giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án

tiền sự, trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm
tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình bị cáo tự nguyện khắc phục hậu
quả cho gia đình nạn nhân số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng). Do đó các bị cáo được
hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều
51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Khi phạm tội bị cáo chưa
đủ 18 tuổi, nên áp dụng chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy
định tại các Điều 90, Điều 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung
năm 2017.

Đối với hành vi của Lương Văn T2 mặc dù có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy
định về tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ
luật Hình sự năm 2015 nhưng tại thời điểm xảy ra vụ việc thì T2 chưa đủ tuổi chịu trách
nhiệm hình sự nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách, lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở
giáo dục bắt buộc đối với Lương Văn T2.

Đối với xe mô tô biển số 65P5-4449 là do cha ruột của bị cáo là ông Huỳnh
Khánh Sinh đứng tên chủ sở hữu. Bản thân ông Sinh đi làm thuê sinh sống tại thành phố
Cần Thơ nên ông Sinh để xe 65P5-4449 tại nhà thuộc khu vực II, phường Lái Hiếu,
thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Vào ngày 10/7/2022, bị cáo Q2 tự ý lấy xe mô tô tô
biển số 65P5-4449 sử dụng mà không có xin phép ông Sinh, trong gia đình không ai hay
biết việc Quang lấy xe đi cho đến khi xảy ra tai nạn, nên không có cơ sở để xử lý đối với
ông Sinh về việc giao phương tiện cho người người không đủ điều kiện điều khiển
phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

[5]. Về trách nhiệm dân sự:
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Ghi nhận sự tự nguyện của Lương Văn T2 đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại
số tiền 340.647.600 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bảy ngàn sáu trăm
đồng) bằng tài sản của mình, nếu Lương Văn T2 không đủ tài sản để bồi thường thì cha
mẹ của Toàn là ông Lương Văn T3 và bà Hồng Thị V5 phải bồi thường bằng tài sản của
ông Lương Văn T3 và bà Hồng Thị V5.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo khắc phục cho đại diện hợp pháp của bị hại số
tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

[6]. Về vật chứng của vụ án: Trả lại cho ông Huỳnh Khánh Sinh 01 xe mô tô có
gắn biển số 65P5-4449.

[7]. Những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội của Kiểm sát viên; bị cáo; người bị
hại và những người tham gia tố tụng khác đều phù hợp. Về mức hình phạt mà Kiểm sát
viên đề nghị là phù hợp, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8]. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng
hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, buộc bị cáo phải chịu
200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, buộc Lương Văn T2 phải chịu 17.032.380 đồng
(Mười bảy triệu không trăm ba mươi hai ngàn ba trăm tám chục đồng) án phí dân sự sơ
thẩm.

[9]. Bị cáo được quyền kháng cáo theo luật định.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về trách nhiệm hình sự, hình phạt: Tuyên bố bị cáo Huỳnh Tấn Q2 phạm tội:
“Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường
bộ”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 264; Điều 50; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều
90, Điều 91, Điều 101 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử
phạt bị cáo Huỳnh Tấn Q2 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ.

2. Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố
tụng hình sự, trả lại ông Huỳnh Khánh Sinh 01 xe mô tô có gắn biển số 65P5-4449.

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 BLHS, Điều 590 BLDS.
Ghi nhận sự tự nguyện của Lương Văn T2 đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại

số tiền 340.647.600 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bảy ngàn sáu trăm
đồng) bằng tài sản của mình, nếu T2 không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ của
Lương Văn T2 là ông Lương Văn T3 bà Hồng Thị V5 phải bồi thường bằng tài sản của
ông Lương Văn T3 và bà Hồng Thị V5.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx


7

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo khắc phục cho đại diện hợp pháp của bị hại số
tiền 5.000.000đồng (Năm triệu đồng) theo biên lai thu số 0003024, ngày 29/3/2023 của
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy.

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng
hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Buộc bị cáo Huỳnh Tấn
Q2 phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm, Lương
Văn T2 phải chịu 17.032.380 đồng (Mười bảy triệu không trăm ba mươi hai ngàn ba
trăm tám chục đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo Bản án: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo, đại diện hợp
pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện hợp pháp của, người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên
án sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân
sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa
thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế
thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hậu Giang;
- VKSND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;
- VKSND TP Ngã Bảy;
- Công an TP Ngã Bảy;
- THAHS Công an TP Ngã Bảy;
- Chi cục THADS TP Ngã Bảy;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VT, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Nhung

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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Thành viên Hội đồng xét xử

Nguyễn Thanh Phương Lương Thị Hồng Hà

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Nhung


